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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX  PHÚ XUYÊN             

Số: 19/KH–GDNN-GDTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Xuyên, ngày 23 tháng 7 năm 2026 

 

Kế hoạch 

Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Thông tư 10/2026/TT-BGDĐT ngày 26/02/2026 của Bộ GD&ĐT 

ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 2735/QĐ- SGDĐT ngày 10/7/2026 của Sở GDĐT 

ban hành Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của Sở 

GDĐT Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2764/QĐ-SGDĐT, ngày 13/7/2026 của Sở GDĐT 

Hà Nội  về công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026; 

Căn cứ hướng dẫn số 3429/SGDĐT-QLT, ngày 15/7/2026 của Sở GDĐT 

Hà Nội về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông từ năm 2026;  

Trung tâm GDNN-GDTX Phú Xuyên xây dựng kế hoạch quản lý, cấp phát 

bằng tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm quản lý tốt việc quản lý văn bằng tốt nghiệp đảm bảo theo quy định. 

- Có kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo tốt công tác lưu trữ, quản lý, bảo quản 

văn bằng  trong nhà trường. 

- Hạn chế đến mức tối đa sai sót trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng 

tốt nghiệp. 

- Đảm bảo quyền lợi cho người học sau tốt nghiệp THPT. 

2. Yêu cầu. 

- 100% học sinh đã tốt nghiệp THPT đến nhận bằng tốt nghiệp theo đúng 

thời gian quy định. 

- Giáo viên chủ nhiệm thông tin, đôn đốc đảm bảo 100% phụ huynh, học sinh đã 

tốt nghiệp THPT được biết để đến nhận bằng.  

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp THPT trên website 

https://gdnngdtxphuxuyen.edu.vn; hoặc trang Facebook: Đoàn Trung tâm 

GDNN-GDTX Phú Xuyên của Trung tâm để học sinh và cha mẹ các em biết để 

đến nhận đúng thời gian: 

2. Giáo viên chủ nhiệm thông tin trên nhóm lớp (zalo, Facebook...) hoặc 

thông tin trực tiếp đến học sinh. 

3. Tổng số bằng tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 là : 227 bằng (có 

danh sách kèm theo) 

 III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: Từ ngày 03/8/2026 đến ngày 10/8/2026. Trung tâm trả bằng tốt 

nghiệp các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật). 

Địa điểm:  Phòng Văn thư, Trung tâm GDNN-GDTX Phú Xuyên. 

https://gdnngdtxphuxuyen.edu.vn/
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Lưu ý: Học sinh, cha mẹ học sinh khi đến nhận Bằng tốt nghiệp mang theo 

CCCD hoặc giấy ủy quyền. 

Liên hệ số điện thoại: 0977580889 đồng chí Nguyễn Đức Văn. 

Trên đây là kế hoạch quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm học 

2025-2026 của Trung tâm GDNN-GDTX Phú Xuyên. 
 

Nơi nhận: 
- CBGVNV và học sinh (Thực hiện); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 

Đào Thị Thu Hà 
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI DANH SÁCH HỌC SINH  

ĐỖ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025- 2026  421-GDNN-GDTX Phú Xuyên 

 
LỚP 12A1 ;                      GVCN: Vũ Thị Ngọc Bích 

STT Họ tên Số ĐDCN Số báo danh Ngày sinh Giới tính 

1 MAI ĐỨC ANH 001208051540 01117916 11/03/2008 Nam 

2 NGUYỄN THU ANH 001308018102 01117936 24/09/2008 Nữ 

3 NGUYỄN TUẤN ANH 001208021491 01117937 15/03/2008 Nam 

4 NGUYỄN ĐỨC ÁNH 019208009761 01117955 04/10/2008 Nam 

5 PHẠM MINH ĐAN 001208058785 01118025 11/09/2008 Nam 

6 VŨ TUẤN ĐẠT 001208054030 01118047 07/04/2008 Nam 

7 KIỀU THU GIANG 001308004149 01118067 03/10/2008 Nữ 

8 NGUYỄN THỊ GIANG 001308059718 01118070 09/04/2008 Nữ 

9 NGUYỄN HOÀNG HẢI 001208045673 01118086 27/10/2008 Nam 

10 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 001208031373 01118107 01/01/2008 Nam 

11 TRẦN VĂN HOÀNG 001208002796 01118140 01/03/2008 Nam 

12 NGUYỄN QUỐC HUY 001208035903 01118159 01/03/2008 Nam 

13 
NGUYỄN NGÔ THANH 

HUYỀN 
052308002178 01118170 24/02/2008 Nữ 

14 ĐẶNG ĐÌNH HỮU 001208014515 01118182 28/12/2008 Nam 

15 ĐẶNG QUANG LAI 001208025007 01118215 02/04/2008 Nam 

16 BÙI ĐỨC LÂM 001208064064 01118220 08/05/2008 Nam 

17 LÊ THỊ THÙY LINH 001308035782 01118235 12/09/2008 Nữ 

18 NGUYỄN GIA LONG 001208058641 01118254 17/11/2008 Nam 

19 NGUYỄN THÀNH LONG 001208013189 01118257 07/02/2008 Nam 

20 NGUYỄN KIỀU PHÚC LỢI 001208022173 01118261 16/08/2008 Nam 

21 NGUYỄN DUY MẠNH 001208054187 01118267 06/08/2008 Nam 

22 NGUYỄN HẢI NAM 001208019966 01118274 05/11/2008 Nam 

23 NGUYỄN HOÀNG NAM 001208025756 01118275 02/12/2008 Nam 

24 VŨ HẢI NAM 001208028117 01118277 30/10/2008 Nam 

25 ĐÀO NHƯ NGỌC 001308046331 01118281 01/12/2008 Nữ 

26 LƯƠNG TIẾN PHÚC 001208047454 01118297 06/09/2008 Nam 

27 NGUYỄN NGỌC PHÚ QUÝ 001208054490 01118303 31/12/2008 Nam 

28 VŨ THỊ THẢO 001308009526 01118319 24/02/2008 Nữ 

29 NGUYỄN VĂN THỊNH 001208039484 01118324 17/10/2008 Nam 

30 NGUYỄN VĂN TIẾN 001208022841 01118332 25/08/2008 Nam 

31 NGUYỄN VIỆT TIỆP 001208015706 01118333 03/01/2008 Nam 

32 CAO HUYỀN TRANG 001308047468 01118337 12/12/2008 Nữ 

33 ĐẶNG ĐÌNH TRÍ 001208065060 01118340 09/02/2008 Nam 

34 NGUYỄN ANH TÚ 001208024518 01118344 23/07/2008 Nam 

35 TRẦN NHẬT TUÂN 001207046555 01118345 22/05/2007 Nam 

36 NGUYỄN THANH TUYỀN 001208019870 01118353 31/08/2008 Nam 

37 HOÀNG VŨ UY 001208040042 01118359 04/06/2008 Nam 

Danh sách gồm: 37 học sinh 
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI  

DANH SÁCH HỌC SINH  

ĐỖ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025- 2026 
421-GDNN-GDTX Phú Xuyên 

 
LỚP 12 A2;                     GVCN: Phùng Thị Tuyết Mai 

STT Họ tên Số ĐDCN Số báo danh Ngày sinh Giới tính 

1 HOÀNG PHƯƠNG ANH 001308022108 01117905 02/01/2008 Nữ 

2 NGUYỄN HOÀNG ANH 001208030709 01117920 25/12/2008 Nam 

3 PHẠM THỊ KIỀU ANH 001308043605 01117943 29/12/2008 Nữ 

4 PHAN HẢI ÂU 001208017447 01117959 07/10/2008 Nam 

5 PHÙNG ĐỨC CƯỜNG 001208067234 01117980 29/05/2008 Nam 

6 NGUYỄN ANH DƯƠNG 001208051453 01118014 26/07/2008 Nam 

7 VŨ TÙNG DƯƠNG 001208038942 01118022 15/12/2008 Nam 

8 PHAN MẠNH ĐÀI 001208038548 01118023 06/09/2008 Nam 

9 ĐỖ THÀNH ĐẠT 001208044589 01118033 04/04/2008 Nam 

10 PHAN THÀNH ĐẠT 001208053247 01118042 04/08/2008 Nam 

11 VŨ MINH ĐẠT 001208056707 01118046 25/09/2008 Nam 

12 NGUYỄN DUY ĐỨC 001208031175 01118059 16/10/2008 Nam 

13 NGUYỄN THỊ KHẢ HÂN 001308012129 01118101 12/08/2008 Nữ 

14 ĐỖ ĐỨC HIỆP 001208053908 01118105 10/08/2008 Nam 

15 ĐỖ MINH HÒA 001208041357 01118126 02/08/2008 Nam 

16 PHẠM THANH HÒA 001308045033 01118130 08/11/2008 Nữ 

17 ĐỖ ĐỨC HOÀNG 001208019644 01118133 17/12/2008 Nam 

18 HOÀNG ĐỨC HÙNG 001208040976 01118146 27/01/2008 Nam 

19 KIỀU QUANG HUY 001208056455 01118154 17/08/2008 Nam 

20 NGUYỄN QUANG HUY 001208018777 01118158 11/08/2008 Nam 

21 PHẠM QUANG HUY 001208053591 01118163 31/08/2008 Nam 

22 TRẦN GIA HUY 001208015371 01118164 02/10/2008 Nam 

23 ĐINH THÙY LINH 001308029678 01118228 01/11/2008 Nữ 

24 ĐẶNG QUANG LINH 001208057593 01118227 28/01/2008 Nam 

25 VŨ THÙY LINH 001308024606 01118248 28/05/2008 Nữ 

26 PHÙNG VĂN LONG 001208038118 01118260 04/09/2008 Nam 

27 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 001208067166 01118262 24/11/2008 Nam 

28 PHẠM NGUYỄN NHẬT MINH 001208038064 01118270 25/05/2008 Nam 

29 TRẦN HÀ MY 001308024367 01118273 18/09/2008 Nữ 

30 BÙI LINH NHI 008308004673 01118284 21/03/2008 Nữ 

31 ĐẶNG HOÀNG PHI 001208054626 01118294 23/06/2008 Nam 

32 ĐÀO TUẤN PHONG 001208014945 01118295 25/10/2008 Nam 

33 VŨ THỊ THÙY PHƯƠNG 001308004668 01118298 05/05/2008 Nữ 

34 VŨ MẠNH QUYỀN 001208055943 01118305 08/01/2008 Nam 

35 ĐẶNG NHƯ QUỲNH 001308047118 01118306 27/05/2008 Nữ 

36 NGUYỄN XUÂN SANG 001208014843 01118310 09/09/2008 Nam 

37 NGUYỄN NGỌC THANH 001208039089 01118316 07/12/2008 Nam 

38 NGUYỄN TUẤN THÀNH 001208019474 01118317 04/05/2008 Nam 

39 VŨ ANH TUẤN 001208055125 01118349 15/11/2008 Nam 

40 PHẠM HÀ VI 001308016185 01118363 07/06/2008 Nữ 

41 ĐÀO QUỐC VIỆT 001208010124 01118364 22/09/2008 Nam 

42 PHẠM HỮU VƯỢNG 001208039207 01118367 04/09/2008 Nam 

Danh sách gồm: 42 học sinh 
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI DANH SÁCH HỌC SINH  

ĐỖ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2024- 2025 421-GDNN-GDTX Phú Xuyên 

 
LỚP 12A3;                  GVCN: Nguyễn Thị Hồng Vân 

STT Họ tên Số ĐDCN Số báo danh Ngày sinh Giới tính 

1 HOÀNG TUẤN ANH 001202037389 01117907 05/03/2002 Nam 
2 VŨ NAM ANH 001208024425 01117950 18/11/2008 Nam 
3 NGUYỄN SƠN BÁ 001208045476 01117960 08/11/2008 Nam 
4 LÊ CHÍ BÌNH 001208062566 01117966 02/04/2008 Nam 
5 NGUYỄN THÀNH CÔNG 001208058159 01117975 06/09/2008 Nam 
6 ĐÀO THANH DUY 001208011156 01118002 01/08/2008 Nam 
7 ĐẶNG THÀNH ĐẠT 001208011909 01118031 05/09/2008 Nam 
8 NGUYỄN DUY ĐẠT 001208056380 01118035 07/05/2008 Nam 
9 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 001208056778 01118051 25/10/2008 Nam 
10 NGUYỄN HIẾU ĐỨC 001208032380 01118060 10/01/2008 Nam 
11 NGUYỄN ĐỨC HÀO 001208020763 01118089 10/09/2008 Nam 
12 NGUYỄN KIỀU TRUNG HIẾU 014207016224 01118121 11/11/2007 Nam 
13 NGUYỄN MẠNH HIẾU 001208041059 01118123 09/04/2008 Nam 
14 LÂM KHÁNH HÒA 001308018183 01118128 08/03/2008 Nữ 
15 ĐINH DUY HOÀNG 037208008400 01118132 13/08/2008 Nam 
16 NGUYỄN TRẦN QUANG HUY 001208010961 01118161 08/12/2008 Nam 
17 ĐÀO THU HƯƠNG 001308052782 01118178 07/04/2008 Nữ 
18 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 001208001124 01118201 05/12/2008 Nam 
19 NGUYỄN TƯỜNG LINH 001208034737 01118244 28/09/2008 Nam 
20 NGUYỄN TUẤN NGHĨA 001208001898 01118279 01/12/2008 Nam 
21 NGUYỄN KIỀU OANH 001308050304 01118291 15/03/2008 Nữ 
22 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 001208036832 01118299 28/06/2008 Nam 
23 NGUYỄN MINH QUANG 001208034636 01118300 27/01/2008 Nam 
24 HOÀNG MINH QUÂN 001208003172 01118301 08/12/2008 Nam 
25 NGUYỄN MINH QUÂN 001208033323 01118302 30/04/2008 Nam 
26 LẠI THẾ SANG 001208044364 01118309 15/02/2008 Nam 
27 ĐÀO HỒNG THÁI 001208051478 01118314 11/10/2008 Nam 
28 LÊ VĂN THẮNG 001208002232 01118320 30/12/2008 Nam 
29 NGUYỄN THANH TIẾN 001208014403 01118331 12/08/2008 Nam 
30 PHẠM NGỌC TÔN 001208017070 01118336 07/12/2008 Nam 
31 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 035207009294 01118342 04/06/2007 Nam 
32 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 001208008369 01118346 02/04/2008 Nam 
33 LÊ THANH TÙNG 001208023900 01118351 13/12/2008 Nam 
34 LƯƠNG ĐÌNH TÙNG 001208022444 01118352 05/12/2008 Nam 
35 NGUYỄN TRUNG TUYẾN 001207041724 01118355 17/07/2007 Nam 
36 NGÔ THIÊN TƯỜNG 034208009276 01118358 17/10/2008 Nam 
37 NGUYỄN THẢO VÂN 001308037041 01118362 05/08/2008 Nữ 

Danh sách gồm: 37 học sinh 
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI DANH SÁCH HỌC SINH  

ĐỖ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025- 2026 421-GDNN-GDTX Phú Xuyên 

 
LỚP 12A4;                                GVCN: Nguyễn Thị Thanh Loan 

STT Họ tên Số ĐDCN Số báo danh Ngày sinh 
Giới 

tính 

1 ĐINH VIỆT ANH 001208002499 01117900 09/10/2008 Nam 

2 ĐẶNG HUYỀN DIỆU 001306051466 01117988 15/05/2006 Nữ 

3 ĐẶNG TRUNG DŨNG 001208006438 01117994 17/01/2008 Nam 

4 NGUYỄN TIẾN ĐẠI 001208026880 01118024 17/02/2008 Nam 

5 ĐINH TIẾN ĐẠT 001208017362 01118032 28/11/2008 Nam 

6 PHẠM SỸ ĐẠT 001208015282 01118039 13/10/2008 Nam 

7 CAO ANH ĐỨC 001208059093 01118057 26/12/2008 Nam 

8 PHAN THỊ BÍCH HẰNG 001308055056 01118095 01/10/2008 Nữ 

9 NGUYỄN TUẤN HIỆP 001208018039 01118109 07/12/2008 Nam 

10 LÊ VŨ HOÀNG 001208039351 01118135 22/04/2008 Nam 

11 ĐỖ HUY HÙNG 001208012907 01118145 25/10/2008 Nam 

12 NGUYỄN TẠ MINH HUY 001208018480 01118160 12/11/2008 Nam 

13 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 001308015759 01118169 19/09/2008 Nữ 

14 VŨ NGỌC LAN 001307026092 01118219 27/07/2007 Nữ 

15 LÂM NGỌC LINH 001308019807 01118232 14/11/2008 Nữ 

16 LÊ HỒNG LINH 001308036096 01118233 16/08/2008 Nữ 

17 VŨ THỊ MỸ LINH 001308035921 01118247 03/08/2008 Nữ 

18 ĐỒNG VĂN LONG 001208010637 01118252 19/03/2008 Nam 

19 LÂM NGỌC THÀNH LONG 001208066101 01118253 19/11/2008 Nam 

20 NGUYỄN VIẾT MẠNH 001208040069 01118268 14/02/2008 Nam 

21 ĐỒNG VĂN MINH 001208000822 01118269 28/04/2008 Nam 

22 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 001208038642 01118278 05/08/2008 Nam 

23 VŨ ĐẠI NGHĨA 001208065059 01118280 10/09/2008 Nam 

24 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 001308039377 01118283 07/08/2008 Nữ 

25 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 001308020076 01118287 18/08/2008 Nữ 

26 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 001308046765 01118289 06/03/2008 Nữ 

27 TRẦN BÁ PHÁT 001208043913 01118293 10/04/2008 Nam 

28 ĐỖ LỆ QUYÊN 001308035174 01118304 28/12/2008 Nữ 

29 NGUYỄN VĂN TÀI 001208051463 01118311 01/07/2008 Nam 

30 VŨ GIA THÁI 001208045707 01118315 30/09/2008 Nam 

31 PHẠM QUANG THẮNG 001208023750 01118321 30/11/2008 Nam 

32 PHÍ THỊ BÍCH THỦY 026308006258 01118327 31/01/2008 Nữ 

33 DƯƠNG BẢO THY 001308036604 01118329 05/12/2008 Nữ 

34 LÂM VĂN TOÀN 001208051212 01118335 12/09/2008 Nam 

35 LÊ QUANG TRƯỜNG 001208006281 01118341 28/11/2008 Nam 

36 TẠ ĐỨC TUẤN 001208050382 01118347 27/01/2008 Nam 

37 CHU THANH TÙNG 001208000604 01118350 24/01/2008 Nam 

38 ĐINH GIA VƯỢNG 001208016222 01118366 18/11/2008 Nam 

 

Danh sách gồm: 38 học sinh 
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI DANH SÁCH HỌC SINH  

ĐỖ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025- 2026 421-GDNN-GDTX Phú Xuyên 

 
LỚP 12A5;                                GVCN: Nguyễn Thị Đào 

STT Họ tên Số ĐDCN Số báo danh Ngày sinh Giới tính 

1 NGUYỄN THANH AN 001308021779 01117892 31/01/2008 Nữ 

2 KIỀU VÂN ANH 001308013373 01117908 12/12/2008 Nữ 

3 NGUYỄN LAN ANH 001308057136 01117922 17/10/2008 Nữ 

4 NGUYỄN VIỆT ANH 001208067083 01117939 25/05/2008 Nam 

5 TRƯƠNG LÊ NHẬT ANH 001308058510 01117948 24/01/2008 Nữ 

6 PHẠM THANH BÌNH 001207057957 01117967 25/05/2007 Nam 

7 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 001308055460 01117990 14/10/2008 Nữ 

8 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 001308040657 01117991 08/10/2008 Nữ 

9 TRƯƠNG ĐẠI DƯƠNG 001208025549 01118021 13/12/2008 Nam 

10 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 001207050397 01118037 21/07/2007 Nam 

11 ĐÀO THANH HÀ 001308040936 01118077 12/07/2008 Nữ 

12 LÊ XUÂN HIỆP 001208003842 01118106 20/02/2008 Nam 

13 VŨ VĂN HIỆP 001208035487 01118112 29/06/2008 Nam 

14 LÂM ĐỨC HIẾU 001208035222 01118114 09/06/2008 Nam 

15 LÊ MINH HIẾU 001208047472 01118118 28/06/2008 Nam 

16 NGUYỄN HUY HOÀNG 001208060963 01118137 03/10/2008 Nam 

17 TRẦN NGỌC KHÁNH HUY 001207057672 01118165 18/11/2007 Nam 

18 TRƯƠNG QUỐC HUY 001208025989 01118167 02/09/2008 Nam 

19 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 001308008749 01118179 14/10/2008 Nữ 

20 NGUYỄN VĂN KHẢI 001208016577 01118187 28/01/2008 Nam 

21 LÊ VIỆT LÃM 001208019445 01118216 03/02/2008 Nam 

22 NGUYỄN THỊ LIÊN 001308034238 01118223 14/04/2008 Nữ 

23 LÊ THỊ NGỌC LINH 001308042670 01118234 13/11/2008 Nữ 

24 TRẦN THỊ NHẬT LINH 001307019075 01118245 25/08/2007 Nữ 

25 NGUYỄN THÀNH LONG 001208042254 01118256 02/02/2008 Nam 

26 NGUYỄN PHƯƠNG LY 001308024985 01118265 11/08/2008 Nữ 

27 TẠ ANH MINH 001208054743 01118271 02/01/2008 Nam 

28 PHẠM TRÀ MY 001308040720 01118272 11/03/2008 Nữ 

29 NGUYỄN THÀNH NAM 001207014750 01118276 07/11/2007 Nam 

30 ĐẶNG NGUYÊN NGỌC 001308038981 01118282 26/08/2008 Nữ 

31 ĐÀO YẾN NHI 001308048663 01118286 18/05/2008 Nữ 

32 ĐÀO QUỲNH NHƯ 001307013926 01118290 21/10/2007 Nữ 

33 VŨ QUỐC PHONG 001208021489 01118296 18/10/2008 Nam 

34 PHÙNG THỊ NHƯ QUỲNH 001308017755 01118308 08/09/2008 Nữ 

35 NGÔ THỊ THANH TÂM 001308011915 01118313 24/06/2008 Nữ 

36 ĐẶNG MINH THỊNH 001208062750 01118323 12/02/2008 Nam 

37 PHAN MINH TIỆP 001208042880 01118334 02/01/2008 Nam 

38 NGUYỄN ANH TÚ 001208055145 01118343 17/08/2008 Nam 

39 TRẦN ANH TUẤN 001208034903 01118348 11/06/2008 Nam 

40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 001308024893 01118360 28/10/2008 Nữ 

41 NGUYỄN HUY VĂN 001208050643 01118361 18/08/2008 Nam 

42 VŨ QUỐC VIỆT 001208057135 01118365 09/10/2008 Nam 

43 NGUYỄN HẢI YẾN 001308027301 01118369 27/09/2008 Nữ 

Danh sách gồm: 43 học sinh 
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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI DANH SÁCH HỌC SINH  

ĐỖ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2025- 2026  421-GDNN-GDTX Phú Xuyên 

 
LỚP 12A6 ;                      GVCN: Vũ Thị Ngọc Bích 

STT Họ tên Số ĐDCN Số báo danh Ngày sinh Giới tính 

1 ĐÀM THỊ LAN ANH 001308017573 01117897 01/05/2008 Nữ 

2 ĐOÀN LAN ANH 001308022127 01117901 09/09/2008 Nữ 

3 NGUYỄN MAI HOÀNG ANH 001308037702 01117924 10/10/2008 Nữ 

4 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 001308007301 01117930 17/11/2008 Nữ 

5 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 001308012369 01117944 07/07/2008 Nữ 

6 VŨ TUYẾT ÁNH 001308027795 01117957 09/03/2008 Nữ 

7 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 001308023604 01118016 17/06/2008 Nữ 

8 ĐỖ THỊ THU HÀ 001308008757 01118078 25/12/2008 Nữ 

9 PHẠM NGỌC KHÁNH 001195007354 01118196 12/03/1995 Nữ 

10 ĐOÀN THÙY LINH 001308027535 01118230 03/10/2008 Nữ 

11 ĐẶNG KHÁNH LY 001308006180 01118263 13/06/2008 Nữ 

12 NGUYỄN HƯƠNG LY 001308033035 01118264 01/02/2008 Nữ 

13 VŨ KHÁNH LY 001308025064 01118266 23/09/2008 Nữ 

14 ĐÀO KHÁNH NHI 001308003583 01118285 20/04/2008 Nữ 

15 ĐẶNG THỊ NGỌC NHUNG 001308052723 01118288 06/11/2008 Nữ 

16 NGUYỄN THỊ OANH 001308023044 01118292 28/12/2008 Nữ 

17 ĐỖ HƯƠNG QUỲNH 001308024168 01118307 20/05/2008 Nữ 

18 ĐỖ THANH TÂM 001308060258 01118312 24/05/2008 Nữ 

19 NGUYỄN PHƯƠNG THẠCH THẢO 001308018526 01118318 24/10/2008 Nữ 

20 NGUYỄN THU THUỶ 001308049341 01118325 27/04/2008 Nữ 

21 NGÔ THỊ THANH THỦY 001308001647 01118326 21/09/2008 Nữ 

22 BÙI THỊ MINH THƯ 001308005456 01118328 07/10/2008 Nữ 

23 ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN 001308031004 01118330 17/07/2008 Nữ 

24 TẠ THỊ HUYỀN TRANG 001308048977 01118338 09/09/2008 Nữ 

25 TRẦN PHƯƠNG TRANG 001308051794 01118339 12/11/2008 Nữ 

26 VŨ THANH TUYỀN 001308024185 01118354 20/12/2008 Nữ 

27 ĐÀO ÁNH TUYẾT 001308015863 01118356 20/04/2008 Nữ 

28 VŨ HOÀNG DẠ TUYẾT 001308017470 01118357 09/11/2008 Nữ 

29 HÀ TƯỜNG VY 001308045523 01118368 03/07/2008 Nữ 

30 NGUYỄN HOÀNG HẢI YẾN 024308009149 01118370 02/06/2008 Nữ 

Danh sách gồm: 30 học sinh 
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